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Họ và tên: ............................................................Ngày học: ..................................................................... 

Dạng 1. Toán chuyển động 

Dạng 2. Bài toán về năng suất 

Dạng 3. Bài toán về công việc chung, công việc riêng 

Dạng 4. Bài toán về quan hệ các số 

Câu 1. Tìm 2 số biết rằng tổng của chúng là 17 và tổng lập phương của chúng bằng 1241. 

Câu 2. Tổng của hai số bằng 51. Tìm hai số đó, biết 
2

5
 số thứ nhất bằng 

1

6
 số thứ hai. 

Dạng 5. Dạng khác 

Câu 3. Bạn Mai mua sách và vở hết 500 nghìn đồng. Biết rắng số tiền mua sách nhiều gấp rưỡi số tiền 

mua vở. Hãy tính số tiền mà bạn Mai dùng để mua mỗi loại? 

Câu 4. Giá niêm yết của một máy lọc nước và một nồi cơm điện có tổng là 6,5 triệu đồng. Bác Bình 

mua hàng vào đúng dịp tri ân khách hàng nên so với giá niêm yết máy lọc nước được giảm giá 15% và 

nồi cơm điện được giảm giá 10%. Do đó, tổng số tiền bác phải trả là 5,65 triệu đồng. Tính giá tiền niêm 

yết của mỗi sản phẩm đã nêu. 

Câu 5. Bác An đã gửi một lượng tiền tiết kiệm kì hạn 1 năm ở một ngân hàng với lãi suất 5,6%/năm (cứ 

sau kì hạn 1 năm, tiền lãi của kì hạn đó lại được cộng vào tiền vốn). Sau khi gửi 2 năm, bác An có được 

số tiền cả gốc và lãi là 111 513 600 đồng. Hỏi ban đầu bác An đã gửi vào ngân hàng số tiền là bao nhiêu 

đồng? Biết rằng lãi suất ngân hàng không thay đổi trong 2 năm đó. 

Câu 6. Một công ty nước giải khát quảng cáo soda cam của họ là “có hương vị tự nhiên”, mặc dù nó chỉ 

chứa 5% nước cam. Theo quy định, một nước uống được gọi là “có hương vị tự nhiên” phải chứa ít nhất 

10% nước trái cây. Nhà sản xuất này phải thêm ít nhất bao nhiêu mililít nước cam nguyên chất vào 900 

ml soda cam để đảm bảo yêu cầu này ? 

Câu 7. Trong hội thi STEM của một trường trung học cơ sở, ban tổ chức đưa ra quy tắc chấm thi cho 

bài thi gồm 30 câu hỏi như sau: Với mỗi câu hỏi nếu trả lời đúng thì được 5 điểm, nếu trả lời không 

đúng thì không được điểm, nếu không trả lời thì được 1 điểm. Một học sinh làm bài thi và có số câu trả 

lời đúng gấp 3 lần số câu trả lời không đúng, kết quả đạt 85 điểm. Hỏi bài thi của học sinh đó có bao 

nhiêu câu trả lời đúng? Bao nhiêu câu trả lời không đúng? Bao nhiêu câu không trả lời? 

BTVN 

Câu 1. Chu vi của một hình chữ nhật là 40 cm. Chiều rộng ngắn hơn chiều dài 8 cm. Hãy tìm các kích 

thước của hình chữ nhật đó. 

TÀI LIỆU TOÁN CƠ BẢN, NÂNG CAO LỚP 8 
GIẢI BÀI TOÁN BẰNG CÁCH LẬP PHƯƠNG TRÌNH (tiếp) 
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Câu 2. Trong đợt phát động làm kế hoạch nhỏ của một trường trung học cơ sở, các học sinh khối 7 đã 

thu nhặt được 345 vỏ lon và dự định sẽ thu nhặt 115 lon trong mỗi ngày sắp tới. Các học sinh khối 8 đã 

thu nhặt được 255 vỏ lon và dự định sẽ thu nhặt 130 vỏ lon trong mỗi ngày sắp tới. Nếu cả hai khối lớp 

này tiếp tục thu nhặt được số vỏ lon đúng như dự định thì sau bao nhiêu ngày, kể từ thời điểm hiện tại, 

số vỏ lon mà hai khối lớp thu được sẽ bằng nhau ? 
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